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PHỤ LỤC 01 – MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BVNTW ngày     /7/2025)

	TÊN ĐƠN VỊ 

CUNG CẤP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………………, ngày ….. tháng … năm 2025


BÁO GIÁ

HÀNG HÓA BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT 
NĂM 2025 -2027 (24 tháng) TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“……..(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại…., số đăng ký kinh doanh….. được cấp bởi…..”

Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp, chúng tôi xin gửi báo giá hàng hóa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2025-2027 (24 tháng) tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo yêu cầu của Quý Bệnh viện. Chúng tôi cam kết cung cấp trọn gói toàn bộ danh mục, số lượng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu với đơn giá như sau:

Đơn vị: Đồng 
	Stt
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 
	Ghi chú

	1
	Sữa đặc có đường
	Hộp thiếc
	1.827
	
	
	Vinamilk hoặc tương đương

	2
	Sữa tươi tiệt trùng ít đường
	Hộp
	25.608
	
	
	Vinamilk hoặc tương đương

	3
	Sữa hạt
	Hộp
	23.858
	
	
	Vinamilk hoặc tương đương

	4
	Mì cốc ăn liền
	Cốc
	48.539
	
	
	Acecook Việt Nam hoặc tương đương

	Tổng cộng
	
	

	Đơn giá trên đã bao gồm giá hàng hóa, và các loại thuế theo quy định của phát luật, chi phí vận chuyển, bàn giao tại nơi sử dụng - Bệnh viện Nhi Trung ương 

	- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày  31/7/2025.

- Chúng tôi cam kết cung cấp trọn gói toàn bộ danh mục, số lượng hàng hóa theo yêu cầu, đáp ứng về tiêu chí kỹ thuật của Quý Bệnh viện.

	…………, ngày ….. tháng … năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


	TÊN ĐƠN VỊ 

CUNG CẤP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………, ngày ….. tháng … năm 2025


CAM KẾT CUNG CẤP HÀNG HÓA BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT
 NĂM 2025 -2027 (24 tháng) TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“……..(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại…., số đăng ký kinh doanh….. được cấp bởi…..” cam kết cung cấp trọn gói toàn bộ hàng hóa đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện, cụ thể hàng hóa cung cấp đáp ứng theo tiêu chí dưới đây:

	Stt
	Danh mục 
	Đơn vị 
	Số lượng
	Tiêu chí kỹ thuật
	Quy cách
	Ghi chú

	1
	Sữa đặc có đường
	Hộp thiếc
	1.827
	- Thành phần: Sữa ≥ 50%, nước, sữa bột, chất béo, đường, lactoza… và các chất phụ gia khác;

- Năng lượng: ≥ 1.200 kcal/hộp thiếc;

- Khối lượng tịnh: ≥ 380g;

- Hạn sử dụng: ≥ 10 tháng, kể từ ngày giao hàng.
	Thùng 48 hộp thiếc
	Vinamilk hoặc tương đương

	2
	Sữa tươi tiệt trùng ít đường
	Hộp
	25.608
	- Thành phần: Sữa tươi ≥ 95% và các chất phụ gia khác;

- Năng lượng: ≥ 120 kcal/hộp;

- Thể tích thực: ≥ 180 ml, dạng lỏng;

- Hạn sử dụng: ≥ 04 tháng, kể từ ngày giao hàng.
	Lốc 4 hộp
	Vinamilk hoặc tương đương

	3
	Sữa hạt
	Hộp
	23.858
	- Thành phần: Sữa hạt ≥ 90% và các chất phụ gia khác;

- Năng lượng: ≥ 115 kcal/hộp;

- Thể tích thực: ≥ 180 ml, dạng lỏng;

- Hạn sử dụng: ≥ 04 tháng, kể từ ngày giao hàng.
	Lốc 4 hộp
	Vinamilk hoặc tương đương

	4
	Mì cốc ăn liền
	Cốc
	48.539
	- Thành phần: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, muối, đường, nước mắm các chất phụ gia và các gia vị khác;

- Năng lượng: ≥ 280 kcal/cốc;

- Khối lượng tịnh:  ≥ 65g/cốc;

- Hạn sử dụng:  ≥ 04 tháng, kể từ ngày giao hàng.
	Thùng 24 cốc
	Acecook Việt Nam hoặc tương đương

	
	
	
	
	…………, ngày ….. tháng … năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)



